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THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU THƯ MỤC SÁCH MỚI 
ĐỢT 2 THÁNG 3/2023 

 
1.   Cuốn sách tranh đầu tiên về những điều kỳ lạ?  : Cái gì và tại sao / Tranh và lời: 

Tezuka Akemi. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2021. - 52tr , 28cm     
 001    / PM : MM.016591 
 
2.   Kiến thức gia đình T.8(1304) . - H. : Nông nghiệp,2023 , 28cm 
T.8(1304), 46tr     
 050    / PM : MM.016622 
 
3.   Kiến thức gia đình T.9(1305) . - H. : Nông nghiệp,2023 , 28cm 
T.9(1305), 46tr     
 050    / PM : MM.016623 
 
4.  HÀ MINH. 365 ngày phát triển trí tuệ - Đồ dùng học tập  : Nhận biết  / Hà Minh. - H. : 

Mỹ thuật,2022. - 16tr , 14cm     
 372.21    / PM : MM.016620 
 
5.  HÀ MINH. 365 ngày phát triển trí tuệ - Động vật nuôi  : Khám phá / Hà Minh. - H. : 

Mỹ thuật,2022. - 16tr , 14cm     
 372.21    / PM : MM.016619 
 
6.  HÀ MINH. 365 ngày phát triển trí tuệ - Các loại quả  : Cuộc sống quanh em / Hà Minh. 

- H. : Mỹ thuật,2022. - 16tr , 14cm     
 372.21    / PM : MM.016618 
 
7.  HÀ MINH. 365 ngày phát triển trí tuệ - Học chào hỏi  : Học tập / Hà Minh. - H. : Mỹ 

thuật,2022. - 16tr , 14cm     
 372.21    / PM : MM.016617 
 
8.  HÀ MINH. 365 ngày phát triển trí tuệ - Khả năng tư duy  : Quan sát và tư duy / Hà 

Minh. - H. : Mỹ thuật,2022. - 16tr , 14cm     
 372.21    / PM : MM.016621 
 
9.   Bé học cư xử thân thiện, niềm nở  = Being friendly : Cùng học cư xử tốt / Lời: Watiek 

Ideo & Nindia Maya, Minh họa: Lyly Young. - H. : Thanh niên,2021. - (Truyện tranh 
song ngữ Việt - Anh dành cho trẻ em). - 28tr , 22cm     

 372.65    / PM : MM.016603 
 
10.   Bé học cách đối xử công bằng  = Treating others fairly : Cùng học cư xử tốt / Lời: 

Watiek Ideo & Nindia Maya, Minh họa: Lyly Young. - H. : Thanh niên,2021. - (Truyện 
tranh song ngữ Việt - Anh dành cho trẻ em). - 28tr , 22cm     

 372.65    / PM : MM.016602 
 
11.   Những câu chuyện bị lãng quên về lòng tốt và lòng dũng cảm  / Người kể: Mary 

Sebag-Montefiore, Lời tựa: Ts. Zoe Williams,.... - H. : Hà Nội,2021. - 256tr , 21cm     
 398.2    / PM : MM.016607 
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12.   Tuyển tập truyện kể về những cô gái dũng cảm và thông minh  / Người kể: Lan 
Cook, Rachel Firth, Sarah Hull và Andy Prentice,.... - H. : Hà Nội,2021. - 220tr , 21cm     

 398.2    / PM : MM.016606 
 
13.  FLORANCE, CARA. Cơ thể và sức khỏe  = My doctor's visit / Cara Florance, Jon 

Florance . - H. : Dân trí,2022. - (Luyện đọc Tiếng Anh phát triển từ vựng). - 32tr , 20cm     
 428    / PM : MM.016595 
 
14.  FLORANCE, CARA. Vaccines - Những cộng sự tài ba của hệ miễn dịch  = Bacteria & 

Antibiotics / Cara Florance, Jon Florance . - H. : Dân trí,2022. - (Luyện đọc Tiếng Anh 
phát triển từ vựng). - 32tr , 20cm     

 428    / PM : MM.016596 
 
15.  FLORANCE, CARA. Vi khuẩn và kháng sinh  = Bacteria & Antibiotics / Cara 

Florance, Jon Florance . - H. : Dân trí,2022. - (Luyện đọc Tiếng Anh phát triển từ 
vựng). - 32tr , 20cm     

 428    / PM : MM.016598 
 
16.   Phòng tránh tai nạn ở trẻ nhỏ  : Bảo vệ trẻ khỏi sự cố, bắt nạt và lạm dụng. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam,2022. - 256tr , 19cm     
 613.6    / PM : MM.016600 
 
17.  JANG JAE JIN. Cách bạn nói là cách con bạn trưởng thành  : Lời nói diệu kỳ nuôi 

dưỡng những đứa con ngoan / Jang Jae Jin. - H. : Hồng đức,2021. - 256tr , 21cm     
 649    / PM : MM.016605 
 
18.  YOON JI-YOUNG. Cha mẹ thông minh dạy con tinh tế  : Giáo dục về lòng tự tôn cho 

trẻ / Yoon Ji-Young. - H. : Hồng đức,2021. - 268tr , 21cm     
 649    / PM : MM.016604 
 
19.  KO SHICHIDA. 33 bài thực hành phương pháp Shichida  : Giúp phát triển não bộ cho 

trẻ / Ko Shichida. - H. : Thế giới,2021. - 216tr , 21cm  
Tóm tắt :    33 bài thực hành theo phương pháp Shichida dành cho cha mẹ 

rèn luyện tại nhà cho bé giúp phát triển não bộ...  
 649    / PM : MM.016599 
 
20.  TOLSTOY, A.. Chiếc chìa khóa vàng hay chuyện li kì của Buratino  : Dành cho lứa 

tuổi 6+ / A. Tolstoy. - H. : Kim Đồng,2022. - 160tr , 25cm     
 891.73    / PM : MM.016594 
 
21.   65 bài thơ hay dành cho thiếu nhi  / Cao Xuân Sơn tuyển chọn. - H. : Kim Đồng,2022. 

- 140tr , 25cm     
 895.9221    / PM : MM.016588 
 
22.   Thơ cho bé học nói  / Biên soạn: Thành Đạt, Minh họa: Phương Anh Ars, Thơ: Châu 

An Khôi, Huyền Trần.... - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Thanh niên,2022. - 120tr , 27cm     
 895.9221    / PM : MM.016587 
 
23.  NGỌC GIAO. Gã mài gươm  / Ngọc Giao. - H. : Hà Nội,2022. - 52tr , 18cm     
 895.9223    / PM : MM.016612 
 
24.  NGỌC GIAO. Nhạc, Huệ, Lữ  / Ngọc Giao. - H. : Hà Nội,2022. - 52tr , 18cm     
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 895.9223    / PM : MM.016611 
 
25.  NGỌC GIAO. Quyển sách bí mật và con khỉ  / Ngọc Giao. - H. : Văn học,2022. - 52tr , 

18cm     
 895.9223    / PM : MM.016610 
 
26.  NGUYỄN THÁI HẢI. Phù thủy áo vàng con Mèo Lười và thằng Bí Đỏ  : Truyện dài 

thiếu nhi (Sách dành cho thiếu nhi 10-15 tuổi) / Nguyễn Thái Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Tổng hợp,2021. - 148tr , 21cm     

 895.9223    / PM : MM.016601 
 
27.  KHÁI HƯNG. Ông đồ bể  / Khái Hưng. - H. : Hà Nội,2022. - 52tr , 18cm     
 895.9223    / PM : MM.016608 
 
28.  KHÁI HƯNG. Cái ấm đất  : Truyện cổ tích / Khái Hưng. - H. : Văn học,2022. - 42tr , 

18cm     
 895.9223    / PM : MM.016614 
 
29.  KHÁI HƯNG. Cắm trại  / Khái Hưng. - H. : Văn học,2022. - 52tr , 18cm     
 895.9223    / PM : MM.016615 
 
30.  TRANG NGUYỄN. Chang hoang dã: Gấu  / Trang Nguyễn, Jeet Zdũng. - H. : Kim 

Đồng,2022. - 118tr , 19cm     
 895.9223    / PM : MM.016590 
 
31.  TRANG NGUYỄN. Chang hoang dã: Voi  / Trang Nguyễn, Jeet Zdũng. - H. : Kim 

Đồng,2022. - 118tr , 19cm     
 895.9223    / PM : MM.016589 
 
32.  THIỆN SĨ. Con chim nói sự thực  / Thiện Sĩ. - H. : Văn học,2022. - 48tr , 18cm     
 895.9223    / PM : MM.016616 
 
33.  THIỆN SĨ. Hai chị em  / Thiện Sĩ. - H. : Văn học,2022. - 48tr , 18cm     
 895.9223    / PM : MM.016609 
 
34.  THÂM TÂM. Đười ươi giữ ống  / Thâm Tâm. - H. : Văn học,2022. - 58tr , 18cm     
 895.9223    / PM : MM.016613 
 
35.  TRẦN ĐỨC TIẾN. A lô!...cậu đấy à?  / Trần Đức Tiến, Kim Duẩn minh họa. - H. : Kim 

Đồng,2022. - 132tr , 25cm     
 895.9223    / PM : MM.016593 
 
36.  FLORANCE, CARA. RNA Những siêu anh hùng của cơ thể  / Cara Florance . - H. : 

Dân trí,2022. - (Luyện đọc Tiếng Anh phát triển từ vựng). - 32tr , 20cm       / PM : 
MM.016597  

 
 


